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MỤC LỤC 
 

 

Tập hồ sơ năng lực này bao gồm các nội dung chính sau đây: 

 

TT Nội dung  

Phần I Giới thiệu chung  

 Giới thiệu  

 Một số hình ảnh làm việc của LAS-XD 1043  

 Danh mục các thí nghiệm thông dụng  

Phần II Hồ sơ pháp lý  

 Bản sao đăng ký kinh doanh  

 Bản sao Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm LAS-XD 1043  

Phần III Hồ sơ nhân sự  

 Bộ máy tổ chức Công ty  

 Danh sách nhân sự Phòng thí nghiệm LAS-XD 1043  

 Bằng cấp, chứng chỉ thí nghiệm  

Phần IV Hồ sơ thiết bị  

 Danh sách thiết bị thí nghiệm  

 Giấy chứng nhận kiểm định một số thiết bị thí nghiệm  
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GIỚI THIỆU 

 

Công ty Khảo sát và Kiểm định xây dựng VNT Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 0106341426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Trong những năm qua, 

bằng khả năng chuyên môn của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty kết hợp với các phương tiện 

thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi đã và đang thực hiện các dịch vụ chính sau: 

1. Quan trắc lún, nghiêng công trình xây dựng. 

2. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 

3. Khảo sát trắc địa công trình xây dựng. 

4. Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và Chứng nhận sự phù 

hợp và chất lượng công trình xây dựng. 

5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

Công ty Khảo sát và Kiểm định xây dựng VNT Việt Nam tự hào khẳng định luôn là nhà cung cấp dịch 

vụ khảo sát và kiểm định xây dựng hoàn hảo, mang đến cho khách hàng các kết quả chính xác và tin 

cậy. 

Hợp tác với VNT Việt Nam, Quý vị dễ dàng nhận thấy chúng tôi còn tư duy rất khác biệt trong việc xây 

dựng giải pháp chuyên nghiệp, nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Tạo ra thành công tối đa 

cho khách hàng chính là thành tựu của chúng tôi. 

VNT Việt Nam luôn ước mong được đồng hành và trở thành trợ thủ đắc lực của quý khách trong các dự 

án xây dựng. 

Mọi thông tin, dịch vụ cần cung cấp, xin liên hệ với chúng tôi: 

Công ty Khảo sát và Kiểm định xây dựng VNT Việt Nam - Phòng thí nghiệm công trình LAS-XD 1043 

 Địa chỉ: Số 285A Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội 

 Điện thoại: 024.66.809.810 

 Email: lasxd1043@gmail.com  

 Website: www.lasxd1043.com  

 Hotline: 098.999.6440 

Trân trọng! 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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Thiết kế cấp phối vữa 

 

Kiểm tra độ sụt bê tông tại hiện trường 
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Thí nghiệm kiểm tra độ thấm nước của bê tông 

 

Thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu cơ lý của thép xây dựng 
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Nén kiểm tra cường độ bê tông ngay tại công trường bằng xe thí nghiệm lưu động 
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Kiểm định chất lượng bê tông dầm sàn bằng phương pháp khoan lấy mẫu 

 

Kiểm tra chất lượng bê tông dầm móng bằng phương pháp khoan lấy mẫu 
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Đo điện trở đất 

 

Thí nghiệm kiểm tra đầm chặt san nền  
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DANH MỤC CÁC THÍ NGHIỆM THÔNG DỤNG 

 

A. CÁC THÍ NGHIỆM PHỔ BIẾN 

TT Tên công việc, chỉ tiêu thí nghiệm 

I Kiểm định chất lượng vữa, bê tông, gạch 

1 Xác định cường độ chịu nén của bê tông, mẫu lập phương 15x15x15 cm 

2 Xác định cường độ chịu nén của bê tông, mẫu hình trụ D15x30 cm + capping mẫu 

3 Xác định cường độ chịu nén, uốn của vữa xây trát, mẫu kích thước 4x4x16 cm 

4 Xác định độ chống thấm nước của bê tông cấp độ B6, B8, B10, B12 

5 Thiết kế thành phần cấp phối bê tông, vữa xây trát 

6 Xác định cường độ chịu nén, uốn của gạch đất sét nung, gạch bê tông, gạch nhẹ AAC, gạch lát,... 

II Kiểm tra tính chất cơ lý của thép và mối hàn 

1 Kiểm tra cường độ chịu kéo của thép tròn D6 - D42 

2 Kiểm tra khả năng chịu uốn 90 độ, 180 độ của thép xây dựng 

3 Kiểm tra xác định cấp bền của bu lông các loại từ: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 

4 Kiểm tra cường độ chịu kéo của mối hàn 

5 Kiểm tra cường độ chịu kéo của coupler 

6 Kiểm tra cường độ chịu kéo của thép hình 

III Các phép thí nghiệm hiện trường 

1 Xác định độ chặt hiện trường bằng phương pháp dao vòng 

2 Xác định độ chặt hiện trường bằng phương pháp rót cát 

3 Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu 

4 Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nảy 

5 Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp siêu âm 

6 Đo điện trở đất hệ thống tiếp địa chống sét và tiếp địa an toàn 
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B. CÁC THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH 

TT Tên công việc, chỉ tiêu thí nghiệm 

I Thí nghiệm xi măng 

1 Thời gian đông kết 

2 Tỉ trọng 

3 Độ mịn 

4 Độ ổn định thể tích 

5 Cường độ chịu nén, uốn 

II Thí nghiệm đất, cát, cấp phối dùng cho gia cố nền 

1 Xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu 

2 Xác định khối lượng thể tích xốp 

3 Xác định thành phần hạt và Mô đun độ lớn 

4 Xác định hàm lượng bụi sét của cát 

5 Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ của cát 

6 Xác định chỉ tiêu đương lượng cát (ES) 

III Thí nghiệm đá, sỏi dùng cho bê tông xi măng 

1 Khối lượng thể tích xốp của đá, sỏi 

2 Thành phần hạt 

3 Hàm lượng bụi, sét trong đá sỏi 

4 Độ nén dập của đá, sỏi trong xilanh 

IV Các phép thí nghiệm vữa, bê tông 

1 Xác định cường độ chịu kéo khi uốn bê tông 

2 Xác định cường độ chịu uốn của vữa 

V Các phép thí nghiệm hiện trường 

1 Xác định modun đàn hồi bằng tấm ép cứng 

2 Xác định độ võng đàn hồi bằng cần Ben Kenman 

3 Xác định độ bằng phẳng bằng thước 3m 
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HỒ SƠ PHÁP LÝ 
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PHẦN III: 

HỒ SƠ NHÂN SỰ 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ chuyên môn Chức danh 

1 Trần Hoàng Việt 1978 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Trưởng phòng 

2 Lê Văn Thùy 1979 Kỹ sư vật liệu xây dựng Phó phòng 

3 Trần Văn Động 1989 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thí nghiệm viên 

4 Đinh Thị Thu Hằng 1988 Kỹ sư vật liệu xây dựng Thí nghiệm viên 

5 Trần Thị Thanh 1995 Kỹ sư vật liệu xây dựng Thí nghiệm viên 

6 Đào Trường Thịnh 1988 Kỹ sư vật liệu xây dựng Thí nghiệm viên 

7 Trần Cảnh Hưng 1983 Kỹ sư vật liệu xây dựng Thí nghiệm viên 

8 Nguyễn Phương Điệp 1992 Kỹ sư vật liệu xây dựng Thí nghiệm viên 

Kèm theo Bằng cấp và các chứng chỉ hành nghề thí nghiệm.  

Ban Giám đốc

Phòng Kế toán Phòng HC-NS Phòng thí nghiệm

Trưởng phòng

Các thí nghiệm 
viên

Nhân viên xử lý số 
liệu

Phòng khảo sát
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PHẦN IV: 
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HỒ SƠ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
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DANH SÁCH THIẾT BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

TT TÊN THIẾT BỊ  - THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT Số lượng 

I Thiết bị thí nghiệm thép xây dựng   

1 

Máy kéo nén vạn năng 1000KN - T.TECH  
Model: WA-1000B (Ngàm kẹp thủy lực) 
- Khả năng tải lớn nhất: 1000KN 
- Sai số: ±1% 
- Dải đo: 0 - 200KN/0.4KN, 0 - 500/1KN, 0 - 1000kN/2KN 
- Khoảng cách thử kéo lớn nhất: 500mm 
- Khoảng cách thử nén lớn nhất: 500mm 
- Chiều dày mẫu thép dẹt: 0 - 40mm 

- Đường kính mẫu thép tròn: Ø6 - Ø60mm 

bộ 1 

II Thiết bị thí nghiệm bê tông  

 

1 

Máy nén bê tông 2000KN 
Model: TYA-2000 
- Dải nén: 0-2000KN; cấp chính xác 1% 
- Hiển thị điện tử, tự động lưu giữ kết qủa nén và in kết quả sau khi nén,  
- Mẫu nén: mẫu lập phương và mẫu trụ 

bộ 2 

2 
Máy thí nghiệm độ thấm nước của bê tông 
Cài đặt chạy tự động các các áp lực, hiển thị điện tử 

bộ 1 

3 Khuôn bê tông lập phương 150mm bộ 20 

4 Khuôn bê tông trụ D150 x 300 bộ 5 

5 Bộ gá uốn bê tông 2 điểm bộ 1 

6 Côn thử độ sụt bê tông N1 bằng INOX bộ 1 

III Thiết bị thí nghiệm xi măng, vữa  

 

1 Máy nén, uốn xi măng 100KN chiếc 1 

2 Máy trộn vữa xi măng tiêu chuẩn   chiếc 1 

3 Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn chiếc 1 

4 Dụng cụ VICA bộ 1 

5 Thùng hấp mẫu xi măng, dung tích: 20 lít chiếc 1 

6 Bàn dằn vữa xi măng, kèm khâu chuẩn và thước kẹp bộ 1 

7 Bộ gá nén mẫu xi măng 40x40mm bộ 1 

8 Bộ gá uốn mẫu xi măng 40x40x160mm bộ 1 

9 Khuôn 40x40x160 kép 3 bộ 3 

10 Khuôn 50x50x50 kép 3 bộ 3 
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TT TÊN THIẾT BỊ  - THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT Số lượng 

11 Khuôn Le Chatelier chiếc 12 

12 Bình tỷ trọng xi măng có bầu 250ml chiếc 6 

13 Phễu xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa xi măng bộ 1 

IV Thiết bị thí nghiệm cốt liệu (cát - đá - sỏi)  

 

1 Máy thử độ mài mòn Los Angeles bộ 1 

2 Phễu xác định độ xốp của đá chiếc 1 

3 Phễu xác định độ xốp của cát chiếc 1 

4 Bộ cối chày đầm Proctor bộ 1 

5 Thùng dung trọng 1 lít (Hộc đong) chiếc 1 

6 Thùng dung trọng 2 lít (Hộc đong) chiếc 1 

7 Thùng dung trọng 3 lít( Hộc đong) chiếc 1 

8 Thùng dung trọng 5 lít( Hộc đong) chiếc 1 

9 Thùng dung trọng 10 lít( Hộc đong) chiếc 1 

10 Thùng dung trọng 15 lít (Hộc đong) chiếc 1 

11 Thùng dung trọng 20 lít (Hộc đong) chiếc 1 

12 Thùng dung trọng 30 lít chiếc 1 

13 Thiết bị xác định hàm lường sét của đá (Bình rửa đá)  chiếc 1 

14 Thiết bị xác định hàm lường sét của cát (Bình rửa cát) chiếc 1 

15 Bảng màu chuẩn chiếc 5 

16 Dụng cụ hấp phụ nước của cát (Bộ côn chày hấp phụ nước của cát) bộ 1 

17 Bộ kim sắt xác định độ phong hoá của đá bộ 1 

18 Máy đầm chặt tiêu chuẩn tự động chiếc 1 

V Sàng thí nghiệm thành phần hạt  

 

1 Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm (sàng tròn)  

 

- Sàng D200mm - cỡ 10,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 5,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 2,5 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 1,25 mm chiếc 1 
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TT TÊN THIẾT BỊ  - THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT Số lượng 

- Sàng D200mm - cỡ 0,63mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,315mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,14 mm chiếc 1 

2 Bộ sàng đất D200mm tiêu chuẩn (sàng tròn)  

 

- Sàng D200mm - cỡ 10,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 5,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 2,00 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 1,00 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,50 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,25 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,10 mm chiếc 1 

3 Bộ sàng đá D200mm  

 

- Sàng D200mm - cỡ 75,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 60 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 50,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 40,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 30,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 25,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 20,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 15,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 10,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 5,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 3,0 mm chiếc 1 

4 Bộ sàng đá cấp phối D200mm  

 

- Sàng D200mm - cỡ 50,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 37,5 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 25,0 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 19,0 mm chiếc 1 
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TT TÊN THIẾT BỊ  - THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT Số lượng 

- Sàng D200mm - cỡ 9,50 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 4,75 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 2,36 mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,425mm chiếc 1 

- Sàng D200mm - cỡ 0,075 mm chiếc 1 

5 Máy sàng cốt liệu tự động chiếc 1 

VI Thí nghiệm hiện trường  

 

1 Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh bộ 1 

2 Bộ cần Benkenman bộ 1 

3 Bộ dao vòng lấy mẫu đất, gồm Chày, Thanh dẫn, 3 lưỡi dao bộ 1 

4 
Phễu rót cát hiện trường 
kèm bình cát chuẩn, tấm dung trọng hiện trường, thùng gỗ 

bộ 1 

5 Cát chuẩn 50kg (0,3-0,6mm) kg 30 

6 Thước 3m với thước đo độ võng bộ 1 

7 Máy đo điện trở đất 4102A - Nhật bộ 1 

8 Máy khoan rút lõi bê tông chiếc 1 

9 Máy khoan Bosch chiếc 1 

10 Máy cắt gạch, đá, bê tông, thép chiếc 2 

11 Súng bật nảy xác định cường độ bê tông chiếc 1 

12 Bộ thí nghiệm siêu âm cường độ bê tông bộ 1 

13 Bộ thí nghiệm siêu âm chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép bộ 1 

14 Xe ô tô thí nghiệm hiện trường chiếc 1 

VII Thiết bị thí nghiệm dùng chung  

 

1 
Tủ sấy 300oC, 70 lít 

Model: 101-2A 
chiếc 1 

2 Cân điện tử 600g x 0,01 chiếc 1 

3 

Cân điện tử 15kg x 0.5g - OHAUS  
Khả năng năng : 15kg ± 0.5g  
Kích thước điã cân : 294mm x 226mm   
Tính năng : cân , đếm , trừ bì  

chiếc 2 
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TT TÊN THIẾT BỊ  - THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT Số lượng 

4 Bình tam giác 100ml chiếc 3 

5 Bình tam giác 250ml chiếc 3 

6 Bình tam giác 500ml chiếc 3 

7 Bình tam giác 1000ml chiếc 3 

8 Bình hút ẩm D240mm, bằng thuỷ tinh chiếc 3 

9 Cối chày đồng bộ 2 

10 Chày cao su chiếc 3 

11 Hộp nhôm D40x25 chiếc 5 

12 Hộp nhôm D55x35 chiếc 5 

13 Hộp nhôm D80x52    chiếc 5 

14 Nhiệt kế kim loại 100C chiếc 1 

15 Ống đong thuỷ tinh 250ml chiếc 5 

16 Ống đong thuỷ tinh 500ml chiếc 5 

17 Ống đong thuỷ tinh 1000ml chiếc 5 

18 Panme chiếc 1 

19 Thước kẹp chiếc 1 
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GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN 

MỘT SỐ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
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CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VNT VIỆT NAM 

 Địa chỉ: Số 93 Phố Đức Giang - Quận Long Biên - Hà Nội 

 Điện thoại: 024.66.809.810 

 Email: lasxd1043@gmail.com  

 Website: www.lasxd1043.com   

 Hotline: 098.999.6440 
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